PHẦN 1
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm” 
2.  Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Dạy học phân môn LTVC lớp 5

3. Tác giả: 

Họ và tên:   Vũ Thị Vân                   Nữ                                                        

Ngày, tháng, năm sinh: 19/ 02/1987

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên - Trường Tiểu học Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0988 852 538
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

5.  Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Lớp 5, trường Tiểu học Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

+ Nắm vững chương trình phân môn Luyện từ và câu lớp 5
+ Nắm vững các dạng bài về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm.
+ Nắm vững đối tượng học sinh của lớp.

+ Có tâm huyết với nghề.

          7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2015 -2016
	HỌ TÊN TÁC GIẢ (KÝ TÊN)

Vũ Thị Vân
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
 Phân môn Luyện từ và câu trong trường tiểu học có một vị trí vô cùng quan trọng, nó cung cấp những kiến thức sơ giản về tiếng Việt và kĩ năng dùng từ đặt câu, giúp cho học sinh mở rộng hệ thống hóa vốn từ, cung cấp cho học sinh một số hiểu biết về từ và câu. Bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu, có ý thức sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp. Trong chương trình phân môn Luyện từ và câu lớp 5, ngay từ đầu năm học các em đã được học một số từ mới  như: từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm. Đây là một mảng kiến thức vô cùng phong phú và hấp dẫn. Học xong mảng kiến thức này sẽ cung cấp cho các em một vốn từ khá tốt, giúp các em không còn lúng túng khi đặt câu, khi nói hay khi viết văn. Nhưng trong thực tế dạy học về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm cho học sinh là một vấn đề rất khó bởi đây là những nội dung kiến thức khá trừu tượng với học sinh tiểu học. Các em có thể nhầm lẫn giữa các từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm và rất khó nhận biết ra từng loại. Chính vì vậy mà tôi đã mạnh dạn đưa ra sáng kiến : “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm” 
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

- Điều kiện áp dụng: Để giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm cần các thầy cô có trình độ (đạt chuẩn trở lên), có tâm huyết, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, không ngại khó, không ngại khổ; học sinh học chương trình 35 tuần.

- Thời gian áp dụng: Năm học 2015 - 2016; 2016 - 2017

- Đối tượng áp dụng: Giáo viên và học sinh khối lớp 5

3. Nội dung sáng kiến

- Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến tập trung vào các biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm: Giúp học sinh hiểu và nắm chắc khái niệm các từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm; Tổ chức tốt các phương pháp dạy học về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm; Hướng dẫn học sinh phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm dựa vào bản chất của mỗi loại từ; Dựa vào yếu tố từ loại để giúp học sinh phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa; Tăng cường rèn luyện kỹ năng sử dụng từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm trong thực tiễn.

- Lợi ích thiết thực của sáng kiến: Giúp giáo viên có hướng đi đúng đắn và thuận tiện trong dạy học về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm. Giúp học sinh làm tốt bài tập về phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến

Những biện pháp được nêu trong sáng kiến đã được tôi áp dụng trong quá trình giảng dạy. Kết quả thu được khá khả quan. Các em học sinh đã thích thú hơn rất nhiều khi học phân môn Luyện từ và câu, đặc biệt là dạng bài phân biệt  từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm. Các em đã biết phân biệt được từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm. Khi làm các bài tập dạng này, các em không còn tỏ ra lúng túng mà ngược lại các em đã làm bài rất nhanh và chính xác.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.

Để kinh nghiệm này được áp dụng đạt hiệu quả hơn nữa thì đòi hỏi mỗi giáo viên phải thực sự là tấm gương sáng về tự học, tự sáng tạo. Thầy giỏi thì ắt sẽ có trò giỏi. Về phía lãnh đạo các cấp, xin hãy tạo điều kiện, động viên kịp thời với những giáo viên có thành tích trong công tác.

Mỗi mô hình lí luận dạy học, phương pháp dạy học đều có những điểm mạnh, điểm hạn chế nhất định. Tùy thuộc vào mục tiêu yêu cầu cần đạt được của quá trình dạy học mà người giáo viên phải lựa chọn phương pháp nào cho thích hợp nhất với từng bài dạy, với từng học sinh cụ thể.

PHẦN 2: MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

"Tiếng Việt là ngôn ngữ giao tiếp trong toàn xã hội Việt Nam, là công cụ sắc bén trong đấu tranh cách mạng và phát triển xã hội Việt Nam. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp" (Hồ Chí Minh).
Tiếng Việt là một trong chín môn học chiếm vị trí quan trọng trong chương trình giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học. Tiếng Việt bao gồm nhiều phân môn: Luyện từ và câu, Chính tả, Tập đọc, Kể chuyện, Tập làm văn. Trong đó, phân môn Luyện từ và câu trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học về Tiếng Việt, những kĩ năng sử dụng Tiếng Việt để học sinh tự hoàn thiện nhân cách của mình ở phương diện ngôn ngữ và văn hóa. Học sinh cần học tốt môn học này để có cơ sở học tốt những môn học khác, học sinh cần phải được học rất thiết thực nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp của mình. Phương pháp dạy học phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Xây dựng được một hệ thống bài tập tốt và tổ chức thực hiện chúng một cách hiệu quả có vai trò quyết định đối với chất lượng dạy học phân môn Luyện từ và câu. Trong nội dung chương trình phân môn Luyện từ và câu lớp 5 thì mảng kiến thức về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa và từ đồng âm là một mảng kiến thức rất khó, rất trừu tượng đối với học sinh, nhất là kiến thức về từ nhiều nghĩa.
Bởi vì khi mới nghiên cứu bài dạy và hướng dẫn học sinh phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa và từ đồng âm, một số giáo viên cũng đã gặp khó khăn, có đồng chí đã nhầm lẫn trong khi phân biệt một số từ. Vậy làm thế nào để giúp các em phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa và từ đồng âm được tốt nhất? 
Đó là vấn đề tôi luôn quan tâm suy nghĩ để tìm cách khắc phục tình trạng trên, giúp học sinh có kĩ năng nhận biết, phân biệt tốt nhất các bài tập về từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa, từ đồng âm. Muốn vậy, người giáo viên phải luôn tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra được biện pháp tốt nhất, hữu hiệu nhất trong phương pháp giảng dạy sao cho học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức nhất. 
Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy ở lớp 5, xuất phát từ những suy nghĩ và mong muốn trên, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và đưa ra “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm” 
2. Cơ sở lí luận của vấn đề
 Những nét cơ bản về môn Tiếng Việt lớp 5.
*Phân bố thời gian học trong 1 tuần
         
Tập đọc : 2 tiết                                     Tập làm văn : 2 tiết

        
Chính tả: 1 tiết                                      Luyện từ và câu: 2 tiết        

         
Kể chuyện: 1 tiết

Đối với môn tiếng Việt, ngoài các tiết dạy học chính khoá, nhà trường còn bố trí cho học sinh được học buổi 2 là 2 tiết trong 1 tuần, được các tổ, khối và giáo viên chủ nhiệm các lớp cụ thể hoá nội dung dạy học cho các phân môn của Tiếng Việt. Đối với lớp 5, giáo viên dành 1 tiết ôn luyện cho phân môn Luyện từ và câu, 1 tiết cho ôn luyện môn Tập làm văn. Như vậy, học sinh có điều kiện thực hành thêm các bài tập và củng cố kiến thức về Tiếng Việt.

* Các đơn vị học trong Tiếng Việt 5

Sách giáo khoa Tiếng Việt 5 (hai tập) gồm 10 đơn vị học, mỗi đơn vị ứng với một chủ điểm, học trong 3 tuần (trừ chủ điểm Vì hạnh phúc con người học trong 4 tuần). Giữa và cuối mỗi học kì đều có 1 tuần dành cho ôn tập và kiểm tra. Các tuần dành cho ôn tập và kiểm tra là  tuần 10, 18, 28 và 35.
* Các phân môn trong Tiếng Việt 5
- Phân môn Tập đọc rèn cho học sinh các kĩ năng nghe, nói, đọc. Nó cung cấp cho học sinh những hiểu biết về thiên nhiên, xã hội, con người, cung cấp vốn từ, tăng cường khả năng diễn đạt, trang bị một số hiểu biết ban đầu về tác phẩm văn học như cốt truyện, nhân vật... và góp phần rèn luyện nhân cách cho học sinh.

 
- Phân môn Chính tả rèn các kĩ năng nghe, đọc, viết. Nhiệm vụ của học sinh là làm các bài tập chính tả đoạn, bài, chính tả âm, vần và chính tả viết hoa. Bên cạnh tác dụng rèn kĩ năng viết, nghe, đọc, các bài tập chính tả còn cung cấp cho học sinh vốn từ, vốn hiểu biết về các mảng khác nhau của đời sống.


- Phân môn Kể chuyện rèn kĩ năng nghe, nói, đọc. Trong giờ kể chuyện học sinh được tập kể những câu chuyện được nghe thầy, cô kể trên lớp hoặc được nghe, được chứng kiến, tham gia trong đời sống hằng ngày phù hợp với chủ điểm mà các em đang học.


- Phân môn Tập làm văn rèn cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Học sinh lớp 5 được dạy các kĩ năng kể chuyện, miêu tả người, cảnh vật. Bên cạnh đó học sinh còn được rèn kĩ năng thuyết trình, trao đổi, làm báo cáo thống kê và nâng cao kĩ năng viết thư, điền vào giấy tờ in sẵn đã hình thành từ những lớp dưới.


- Phân môn Luyện từ và câu cung cấp những kiến thức sơ giản về tiếng Việt và rèn luyện kĩ năng dùng từ, đặt câu, kĩ năng đọc cho học sinh. Phân môn Luyện từ và câu lớp 5 gồm 62 tiết (32 tiết học kì 1, 30 tiết học kì 2), bao gồm những nội dung sau:

 
+ Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ: Từ ngữ được mở rộng và hệ thống hoá trong phân môn Luyện từ và câu ở lớp 5 bao gồm các từ thuần Việt, Hán Việt, thành ngữ và tục ngữ phù hợp với các chủ điểm học tập của từng đơn vị.


+ Trang bị các kiến thức sơ giản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và văn bản;  rèn luyện kĩ năng dùng từ, đặt câu, liên kết câu và sử dụng dấu câu.


+ Bồi dưỡng cho học sinh ý thức và thói quen sử dụng tiếng Việt văn hoá trong giao tiếp.

* Nội dung dạy dạng bài từ đồng nghĩa, từ nhiều  nghĩa, từ đồng âm
- Bài về từ đồng nghĩa: Được dạy từ tuần 1 đến tuần 3, gồm 4 tiết.

 Tiết 1 của tuần 1 các em được học khái niệm về từ đồng nghĩa. Các bài tập chủ yếu cho học sinh sắp xếp các từ vào nhóm đồng nghĩa và đặt câu với từ đồng nghĩa đó. Ở các tiết khác các em được làm các bài tập về tìm từ đồng nghĩa với một từ cho trước.

- Bài về từ đồng âm: Được dạy từ tuần 5 đến tuần 6, gồm 2 tiết

Ở tuần 5 các em được học khái niệm về từ đồng âm. Các bài tập về từ đồng âm chủ yếu giúp học sinh phân biệt nghĩa các từ đồng âm, đặt câu phân biệt các từ đồng âm. Tuần 6, tiết “ Dùng từ đồng âm để chơi chữ” đã  giảm tải  nên tổ chuyên môn đã thay thế bằng tiết “ Luyện tập về từ đồng âm”.

- Bài về từ nhiều nghĩa: Được dạy từ tuần 7 đến tuần 8, gồm 3 tiết.

Tiết 1 của tuần 7 các em được học khái niệm về từ nhiều nghĩa. Các bài tập thực hành chủ yếu là phân biệt các từ mang nghĩa gốc và các từ mang nghĩa chuyển. Hai tiết còn lại học sinh được luyện tập về từ nhiều nghĩa với các dạng bài tập như giới thiệu nghĩa của một từ và yêu cầu học sinh tìm hoạt động đúng với nghĩa cho trước, đặt câu phân biệt nghĩa chuyển, nghĩa gốc, nêu nét nghĩa khác nhau của một từ. Duy nhất có 1 bài tập (bài 1 trang 82 - TV5 - tập 1) có dạng phân biệt, nhận diện từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. Như vậy số lượng bài tập thực hành giúp học sinh phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa còn ít, trong khi đó khả năng tư duy trừu tượng của các em còn hạn chế. Dạng bài này còn được củng cố ở các tiết ôn tập cuối học kì 1 và cuối năm. 
3. Thực trạng về việc dạy học giúp học sinh phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm.


Qua thực tế giảng dạy dự giờ đồng nghiệp ở trường sở tại, trường bạn, tôi nhận thấy việc dạy và học về từ đồng nghĩa, từ  nhiều nghĩa, từ đồng âm có một số ưu điểm và nhược điểm như sau: 

3.1. Ưu điểm
3.1.1. Về phía giáo viên: 

Theo các trình tự nội dung được biện soạn trong sách giáo khoa và trình tự dạy học luyện từ và câu, nhìn chung các đồng chí giáo viên lớp 5 đều làm đúng vai trò là người hướng dẫn, tổ chức cho học sinh nắm kiến thức về  nội dung từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa và từ đồng âm. 
3.1.2. Về phía học sinh:

          Một thực tế cho thấy khi các em được học về khái niệm và làm bài tập riêng biệt về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm thì đa số học sinh tiếp thu và làm bài nhanh, chính xác. 
3.2. Nhược điểm

3.2. 1. Về phía giáo viên. 
- GV đa số truyền thụ kiến thức về khái niệm từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm một cách máy móc, rập khuôn và sơ sài, lấy ví dụ mà chưa hiểu được bản chất của nó, chỉ bó hẹp trong phạm vi sách giáo khoa, khi thoát khỏi phạm vi này thì học sinh hầu hết đều luống cuống và nhầm lẫn .
- Do thời lượng quy định dạy học trong một tiết có hạn nên còn giáo viên chưa lồng ghép liên hệ phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa trong các bài học vì vậy học sinh chưa được khắc sâu kiến thức về nội dung này.

- Trong khi dạy học hầu như GV chỉ chú ý đến đối tượng học sinh khá, giỏi, còn lại đa số HS khác thụ động ngồi nghe. Một số em khác có muốn nêu cách hiểu của mình về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm cũng sợ sai, từ đó tạo nên không khí lớp học trầm lắng, học sinh làm việc tẻ nhạt, thiếu hứng thú không tạo được hiệu quả trong giờ học.
  - Trong khi dạy về từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa, từ đồng âm hầu như giáo viên chưa đọc tài liệu tham khảo, hiểu thế nào thì dạy thế, mà chưa tìm tòi các tài liệu để học hỏi hoặc trao đổi với đồng nghiệp về nội dung và phương pháp giảng dạy cho nên có giáo viên còn “bí từ” khi cần lấy thêm một số ví dụ để giúp học sinh phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa và từ đồng âm.
- Giáo viên chưa tích hợp giáo dục lớp từ theo nghĩa với lớp từ theo cấu tạo nên học sinh tìm được ít từ.

3.2.2. Về phía học sinh


- Khi vận dụng làm các bài tập tổng hợp để nhận biết hoặc phân biệt các  từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm thì các em mới gặp nhiều khó khăn và nhầm lẫn.
- Học sinh thường không nghiên cứu và chuẩn bị bài trước ở nhà, khi đến giờ học các em mới mở sách giáo khoa và nghe cô giáo giảng bài.


- Vốn từ của học sinh rất hạn chế, các em ít đọc thêm các sách báo tham khảo nên khi giáo viên yêu cầu học sinh lấy ví dụ các em còn rất lúng túng, hầu như các em chỉ ngồi yên mà không hề giơ tay phát biểu ý kiến.

3.2.3. Về phía phụ huynh học sinh

- Do hoàn cảnh kinh tế tại địa phương còn rất nhiều khó khăn, hầu như các gia đình chủ yếu sống bằng nghề nông nên không có điều kiện mua sách
 vở, tài liệu cho học sinh tham khảo.
- Phụ huynh học sinh do trình độ còn hạn chế, do mải làm ăn với công việc đồng áng nên cũng không dành thời gian để kèm cặp con em mình.
3.3. Khảo sát thực trạng

Để tìm hiểu nguyên nhân cơ bản dẫn đến tồn tại trên, tôi tiến hành khảo sát ngay sau khi học sinh học xong tiết Luyện tập về từ nhiều nghĩa (Tiếng Việt 5 trang 82), ở lớp 5A và lớp 5B (5B là lớp thực nghiệm, 5A là lớp đối chứng). Học lực môn Tiếng Việt hai lớp là tương đương nhau.( theo đề khảo sát  số 1 trong phần phụ lục)
3.4. Kết quả khảo sát:
          Qua điều tra khảo sát, tôi đã thu được kết quả như sau:
	STT
	Lớp
	Sĩ Số
	Điểm 9, 10
	Điểm 7,8
	Điểm 5,6
	Điểm < 5

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	5A
	33
	6
	18
	8
	24
	16
	49
	3
	9

	2
	5B
	33
	5
	15
	9
	27
	16
	49
	3
	9


Nhận xét chung: Học sinh nắm bài về từ nhiều nghĩa, đồng nghĩa, đồng âm chưa ch¾c chắn vµ chưa chính xác. Ở dạng bài xác định các nhóm từ đồng nghĩa các em còn xác định thiếu, chưa đầy đủ các từ trong một nhóm. Ở dạng bài tập đặt câu, các em chưa biết đặt câu để phân biệt từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa.

Trên lớp, qua một số bài tập làm văn mà học sinh lớp tôi đã làm do học  sinh không hiểu được nghĩa của từ và cách sử dụng nó nên khi viết bài văn về “ Tả người thân trong gia đình em”, học sinh có đoạn viết : “ Mẹ em có nụ cười tươi. Mỗi khi cười mẹ để lộ hàm răng tráng toát ” ...Hoặc đối với đề bài tả cảnh đẹp trên quê hương thì có  học sinh lại viết: “ Lá lúa cong tớn như cần câu”
4. Các biện pháp giúp học sinh phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm
Nhận thức được tầm quan trọng của việc giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm trong quá trình dạy học nên ngay từ đầu năm học tôi dành nhiều thời gian bắt tay vào nghiên cứu và tìm tòi những giải pháp để giúp học sinh nắm chắc khái niệm về các từ và cách phân biệt các từ. Sau đây là một số biện pháp mà tôi đã vận dụng vào thực tế trong quá trình dạy học:

4.1. Biện pháp 1: Giúp học sinh nắm chắc khái niệm từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm.
Các khái niệm về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm là những kiến thức khô khan, khó nhớ nên giáo viên cho học sinh học thuộc các ghi nhớ ngay thì các em sẽ không nhớ lâu được mà sẽ nhanh quên. 

Chính vì vậy để giúp học sinh nắm chắc khái niệm về từ đồng nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, trước hết giáo viên cần hướng dẫn học sinh làm được các bài tập trong phần “Nhận xét”. Từ đó dẫn dắt các em tự phát hiện ra được dấu hiệu, bản chất của các loại từ và rút ra được nội dung ghi nhớ của bài học.

4.1.1. Từ đồng nghĩa : 
Tiết “ Từ đồng nghĩa” ( SGK – TV lớp 5 tập 1 – trang 7)  
Trong phần Nhận xét yêu cầu học sinh so sánh nghĩa của từ: 

+ “xây dựng” và từ “kiến thiết”

+ “vàng xuộm”, “vàng hoe” và “vàng lịm”.
Tôi đã cho học sinh dựa vào từ điển Tiếng Việt hoặc vốn hiểu biết của các em để so sánh. Học sinh đã chỉ ra được từ “xây dựng” và “ kiến thiết” có nghĩa giống nhau, còn từ “ vàng xuộm, vàng hoe, vàng lịm” giống nhau đều chỉ màu vàng nhưng khác nhau ở sắc thái của từng màu vàng. Tôi dẫn dắt để cho học sinh biết được các từ có nghĩa giống nhau như “xây dựng” và “kiến thiết”  và có nghĩa gần giống nhau như “vàng xuộm”, “vàng hoe”, “vàng lịm” được gọi chung là từ đồng nghĩa. Và tôi hỏi học sinh xem các em hiểu thế nào là từ đồng nghĩa. Học sinh đều nêu được giống như nội dung phần ghi nhớ: Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. 
Sau đó tôi cho học sinh thay thế các từ đó cho nhau trong văn cảnh đó xem có phù hợp hay không. Học sinh đã thay thế từ “xây dựng” vào chỗ từ “kiến thiết” và ngược lại thì thấy phù hợp. Nhưng khi thay thế các từ “vàng xuộm, vàng hoe, vàng lịm” thì không phù hợp. Từ đó tôi giúp học sinh biết được từ đồng nghĩa có hai loại: từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Như vậy học sinh đã nắm được gần chính xác như phần ghi nhớ. Tôi cho học sinh nêu nội dung ghi nhớ và các em hầu như đã thuộc ghi nhớ ngay tại trên lớp.

Định nghĩa : Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. 
Ví dụ: siêng năng, chăm chỉ, cần cù. 
- Tôi sẽ phân tích kĩ nội dung ghi nhớ cho học sinh hiểu. Ở từ đồng nghĩa ta không cần quan tâm đến mặt âm thanh (tức là hình thức viết hay đọc) của từ đó mà ta chỉ cần quan tâm đến nghĩa của các từ.

* Những từ có nghĩa giống nhau tức là những từ cùng chỉ một sự vật, một hiện tượng… nhưng lại có cách gọi khác nhau do vùng miền hay do cách dùng từ của mỗi người. Những từ có nghĩa giống nhau được gọi là “từ đồng nghĩa hoàn toàn”. Từ đồng nghĩa hoàn toàn có thể thay thế cho nhau trong mọi văn cảnh. 
 
Cho học sinh lấy ví dụ

+  hổ, cọp, hù.( cách dùng từ khác nhau của mỗi người)
          +  mẹ, má, u, bầm….. ( cách gọi khác nhau do vùng miền)
           +  mặt trăng, mặt  nguyệt. ( cách dùng từ thuần Việt và từ Hán Việt)
* Những từ có nghĩa gần giống nhau là những từ cùng chỉ một sự vật hay một hiện tượng…nhưng lại khác nhau ở sắc thái biểu cảm. Những từ có nghĩa gần giống nhau goi là “từ đồng nghĩa không hoàn toàn”. Khi dùng những từ này, ta phải cân nhắc để lựa chọn cho đúng .
Cho học sinh lấy ví dụ:

+ xinh đẹp, xinh xắn, xinh xinh.. ( biểu thị mức độ về cái đẹp khác nhau)

+ trắng toát, trắng xóa, trắng tinh…( biểu thị mức độ khác nhau của màu trắng)

+ điên đảo, điên cuồng, dữ dằn ... ( biểu thị trạng thái khác nhau).    
4.1.2 .Từ đồng âm 
Trong tiết “ từ đồng âm” trang 51 – SGK TV 5 tập 1, các em được làm quen với từ đồng âm và khái niệm từ đồng âm. Tôi cho học sinh  tìm hiểu hai câu văn:

a) Ông ngồi câu cá.

b) Đoạn văn này có 5 câu.
Trong hai câu văn trên cho cho học sinh tìm ra từ giống nhau là từ “câu”. Vậy từ “câu” nào có nghĩa là: Bắt cá, tôm,…bằng móc sắt nhỏ (thường có mồi) buộc một đầu ở sợi dây. Từ “câu” nào có nghĩa là: Đơn vị của lời nói diễn đạt một ý trọn vẹn, trên văn bản được mở đầu bằng một chữ cái viết hoa và kết thúc bằng một dấu ngắt câu. Học sinh sẽ tìm được nghĩa tương ứng với từng từ “câu” dựa vào câu văn. Sau đó tôi sẽ cho học sinh nhận xét điểm giống và  khác nhau của hai từ “câu” ở hai câu văn:
+ Giống nhau: giống nhau về âm (tức là viết, đọc giống nhau)

+ Khác nhau: nghĩa hoàn toàn khác nhau.


Tôi đưa ra kết luận: Vậy hai từ “câu” ở hai câu văn đó là từ đồng âm. Tôi đặt câu hỏi cho học sinh: “ Em hiểu thế nào là từ đồng âm”. Học sinh sẽ nêu được giống hoặc gần giống với nội dung ghi nhớ. Từ đó tôi sẽ dẫn dắt tới phần ghi nhớ. Như vậy các em sẽ ghi nhớ được khái niệm từ đồng âm.
   Định nghĩa: Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.
- Giống nhau về âm tức là: viết, đọc giống nhau

- Khác nhau về nghĩa tức là nghĩa khác nhau. Nhưng để phân biệt nghĩa của nó cần đặt nó trong một văn cảnh cụ thể, có thể là từ ghép hay một câu văn, một đoạn văn.

Ví dụ: Đá
( 1): Chất rắn trong tự nhiên: hòn đá
( 2): Hành động dùng chân hất mạnh một vật ra xa: đá bóng
Ví dụ:Bàn
( 1): Một đồ vật có bốn chân, mặt bằng phẳng dùng để đồ vật: cái bàn 
( 2): Hành động nói chuyện, đưa ra ý kiến về một việc gì đó: bàn công chuyện..

Ví dụ : Ba
( 1): Người đàn ông sinh ra và nuôi dưỡng mình: ba       
( 2): Số tiếp theo số 2 trong dãy số tự nhiên: số ba
         Ví dụ : Bò 
( 1): Một loại động vật: con bò 
( 2): Một  đơn vị đo lường: bò gạo
( 3): Di chuyển thân thể: em bé đang bò

4.1.3. Từ nhiều nghĩa :   

Để giúp học sinh nắm chắc khái niệm từ nhiều nghĩa, trước hết tôi cho học sinh làm các bài tập trong phần “Nhận xét” tiết LTVC: Từ nhiều nghĩa (SGK TV 5 tập 1 trang 66)
Học sinh cần nối được các từ “răng, mũi, tai” ở cột A với nghĩa tương ứng ở cột B. Chắc chắn học sinh nào cũng có thể làm được bài này. Sau đó tôi cho học sinh so sánh nghĩa của các từ “răng, mũi, tai” ở bài 1 với từ “răng, mũi, tai” trong từ “răng của chiếc cào, mũi thuyền, tai ấm” ở bài tập 2. Học sinh sẽ tìm ra được các từ “răng người – răng cào; mũi người – mũi thuyền; tai người – tai ấm” có hình thứ âm thanh giống nhau, về nghĩa thì có nét nghĩa chung. Từ đó tôi kết luận những từ trên là từ nhều nghĩa. Tôi sẽ hỏi: “Theo em thế nào là từ nhiều nghĩa?” Học sinh sẽ nêu được theo ý hiểu và tôi sẽ dẫn dắt tới phần ghi nhớ. Có như vậy học sinh mới ghi nhớ lâu và chính xác khái niệm từ nhiều nghĩa.

Định nghĩa: Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau. (SGK Tiếng Việt 5 - Trang 67).
Tôi sẽ phân tích kĩ hơn nội dung ghi nhớ cho học sinh:

- Nghĩa gốc tức là nghĩa trực tiếp, nghĩa đầu tiên của từ đó.

- Nghĩa chuyển tức là nghĩa được hình thành từ nghĩa gốc.

- Nghĩa gốc và nghĩa chuyển có mối lien hệ với nhau.


Ví dụ: tay
 (1): Bộ phận chi trên ở người: đôi tay ( nghĩa gốc)
( 2): Bộ phận hai bên của chiếc ghế: tay ghế ( nghĩa chuyển)
( 3): Bộ phận dùng để đánh lái của phương tiện giao thông: tay lái ( nghĩa chuyển)
Ví dụ : miệng
(1): Bộ phận dùng để nhai, nuốt thức ăn của người của vật: cái miệng 

( nghĩa gốc).
(2): Bộ phận tròn trên cùng của đồ vật: miệng cốc, miệng chén.. ( nghĩa chuyển)
Đối với giáo viên có thể hiểu: Một từ có thể gọi tên nhiều sự vật hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm (khái niệm về sự vật, hiện tượng) trong thực tế khách quan thì từ ấy được gọi là từ nhiều nghĩa. Các nghĩa trong từ nhiều nghĩa có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Muốn hiểu rõ hơn khái niệm về từ nhiều nghĩa ta có thể so sánh từ nhiều nghĩa với từ một nghĩa. Từ nào là tên gọi của một sự vật, hiện tượng biểu đạt một khái niệm thì từ ấy chỉ có một nghĩa.

VD: Từ “xe đạp” chỉ loại xe người đi có hai bánh hoặc ba bánh, dùng sức người đạp cho quay bánh. Đó là nghĩa duy nhất thông dụng của từ “xe đạp” vậy có thể nói từ “xe đạp” là từ chỉ có một nghĩa.

Từ nào là tên gọi của nhiều sự vât, hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm thì từ ấy là từ nhiều nghĩa.

VD: Từ “ đi” có các nghĩa sau đây:

           + đi bộ: Dùng đôi chân di chuyển trên mặt đất từ nơi này đến nơi  khác.

           + đi chơi: Di chuyển đến một địa điểm nào đó để giải trí
           + đi xe đạp: Dùng xe đạp để di chuyển đến một địa điểm
           + đi làm: Đến cơ quan, địa điểm nào đó để làm việc
           + đi máy bay: Dùng máy bay để di chuyển đến một địa điểm nào đó.
           + đi dép:  Xỏ dép vào chân để đi

           + đi tất: đeo tất vào chân để ấm

      =>  Như vậy từ “đi” là một từ nhiều nghĩa.

Chương trình phân môn luyện từ và câu không đề cập tới nghĩa đen và nghĩa bóng của từ nhiều nghĩa mà đề cập tới nghĩa chuyển và nghĩa gốc. Nghĩa đen chính là nghĩa gốc của từ còn được gọi là nghĩa trực tiếp, là nghĩa đầu tiên của từ, là cơ sở để tạo ra các nghĩa khác. Trong từ điển, nghĩa đen được nói tới đầu tiên. Nghĩa bóng cũng chính là nghĩa chuyển, là loại nghĩa được hình thành từ nghĩa đen (hoặc nghĩa chuyển này được hình thành từ nghĩa chuyển khác), có mối liên hệ mật thiết với nghĩa đen. Nghĩa bóng (nghĩa chuyển) là sản phẩm của hoạt động chuyển nghĩa của từ theo các phương thức như ẩn dụ, hoán dụ, ... Trong từ điển, nghĩa bóng được nói đến sau nghĩa đen. Nghĩa bóng (nghĩa chuyển) cũng mang tính cố định, ổn định, bền vững, tính xã hội và tính dân tộc như nghĩa đen.

4.2. Biện pháp 2: Tổ chức tốt các phương pháp dạy học về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm.
4.2.1. Phương pháp dạy bài khái niệm
* Khi dạy các bài từ đồng nghĩa, từ đồng âm và từ nhiều nghĩa là loại bài khái niệm, giáo viên nên các hình thức tổ chức dạy học để giải quyết các bài tập ở phần nhận xét, giúp học sinh phát hiện các hiện tượng về từ ở các bài tập từ đó rút ra được những kiến thức về từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. Bước tiếp theo GV tổng hợp và chốt kiến thức như nội dung phần ghi nhớ. Đến đây GV có thể cho các em lấy ví dụ về hiện tượng đồng âm, nhiều nghĩa giúp các em nắm sâu và chắc phần ghi nhớ. Chuyển sang phần luyện tập, giáo viên tiếp tục tổ chức các hình thức dạy học để giúp học sinh giải quyết các bài tập phần luyện tập. Sau mỗi bài tập giáo viên lại cũng cố, khắc sâu kiến thức liên quan đến nội dung bài học, liên hệ thực tế và liên hệ tới các kiến thức đã học của phân môn luyện từ và câu nói riêng và tất cả các môn học nói chung.

Tóm lại khi dạy khái niệm về từ đồng nghĩa, từ đồng âm và từ nhiều nghĩa, cần thực hiện theo quy trình các bước sau:

- Cho học sinh nhận biết ngữ liệu để phát hiện những dấu hiệu bản chất của từ đồng âm và từ nhiều nghĩa.

- Học sinh rút ra các đặc điểm của từ đồng nghĩa, từ đồng âm và từ nhiều nghĩa và nêu định nghĩa.

- Luyện tập để nắm khái niệm trong ngữ liệu mới.

Việc dạy hai bài học trên cũng tuân theo nguyên tắc chung khi dạy luyện từ và câu và vận dụng các phương pháp, hình thức dạy học như:

- Các phương pháp dạy học:

+ Phương pháp hỏi đáp.

+ Phương pháp giảng giải.

+ Phương pháp trực quan.

+ Phương pháp thực hành

- Các hình thức dạy học: 

     + Hình thức học cá nhân.

               + Thảo luận nhóm.

     + Tổ chức trò chơi
Giáo viên cũng cần cho học sinh hiểu: với cùng một hình thức ngữ âm vừa có thể có hiện tượng đồng âm, vừa có thể có hiện tượng nhiều nghĩa: “đá” trong “hòn đá”, “nước đá”, “tính khí rất đá” đồng âm với “đá” trong “đá bóng”, “rế đá nhau”, đồng thời cả hai từ “đá” này đều là những từ nhiều nghĩa.         

Ngoài ra giáo viên có thể vận dụng cách liên tưởng, liên hệ trong từng bài tập cụ thể.

     
VD: Bài tập 2 - Tiếng Việt 5 - trang 67: yêu cầu học sinh tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của các từ: lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng.

Giáo viên gợi ý bằng cách đưa ra một số câu hỏi gợi ý có nội dung liên tưởng như: lưỡi của những đồ vật gì có tính sắc, sáng (học sinh dễ tìm được lưỡi dao, lưỡi kiếm, lưỡi gươm, lưỡi lê, lưỡi lam, lưỡi hái,...). Các từ còn lại giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm, trình bày bằng trò chơi ai nhanh hơn.
4.2.2. Phương pháp dạy bài luyện tập

* Đối với các tiết dạy luyện tập về đồng nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, giáo viên chủ yếu thông qua việc tổ chức các hình thức dạy học để giúp học sinh củng cố, nắm vững kiến thức, xác định đúng nghĩa để nhận diện, phân biệt, và sử dụng từ ngữ cho phù hợp...

* Muốn dạy tốt các bài luyện tập về từ đồng nghĩa, từ đồng âm và từ nhiều nghĩa, trước hết mỗi giáo viên phải dạy tốt, dạy kỹ các bài lý thuyết để giúp học sinh nắm chắc về khái niệm từ đồng nghĩa, từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. Qua đó, học sinh mới có thể vận dụng vào để nhận biết và phân biệt các từ đồng nghĩa, từ đồng âm và từ nhiều nghĩa.
+ Bước 1: Củng cố về khái niệm từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm. 
+ Bước 2: Xác định nghĩa của mỗi từ ngữ trong từng văn cảnh.

+ Bước 3: Xác định từ loại của các từ ngữ để làm cơ sở phân biệt.
+ Bước 4: Kết luận về phân biệt các từ xem chúng là từ đồng nghĩa, từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa.
4.3. Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm dựa vào bản chất của mỗi loại từ.

Trong khi làm các bài tập tổng hợp học sinh thường nhầm lẫn giữa từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm. Có thể là các em đã nắm chắc được khái niệm của các từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm nhưng vì các em chưa hiểu được nghĩa của các từ nên việc xác định còn khó khăn. Để giúp học sinh phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm chỉ dựa vào định nghĩa là chưa đủ. Đứng trước thực tế đó nên tôi đã mở rộng thêm cho học  sinh một số kiến thức sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.3.1.Từ đồng nghĩa
* Bản chất của từ đồng nghĩa là những từ đồng nhất với nhau về nghĩa nhưng có tính mức độ.
Tính mức độ này là do các từ ngoài sự đồng nhất thì có sự khác biệt nhất định về sắc thái nghĩa.


Ví dụ: 
- Cùng chỉ màu xanh: xanh xanh, xanh ngát, xanh ngắt, xanh biếc..  
          - Cùng chỉ hành động mang một đồ vật: mang, khiêng, vác…


Khi phân tích từ đồng nghĩa có hai thao tác, đó là chỉ ra sự giống  nhau và khác nhau. Nhưng quan trọng là phải chỉ ra được sự khác nhau về sắc thái .

Ví dụ : Quả, trái


Giống nhau: Sản phẩm của cây trong một thời kì sinh trưởng nhất định.   (quả mít/trái mít)


Khác nhau: Quả gợi tính hình khối, tròn, treo lủng lẳng, trái toát ra sắc thái tình cảm, trân trọng, nâng niu, yêu thương,...(quả tim/ trái tim; quả trứng/trái trứng).

Ví dụ: Cho, biếu, tặng: Cho có sắc thái trung hòa, Biếu có sắc thái kính trọng, tặng có sắc thái thân mật.


* Do có sự khác nhau về sắc thái nghĩa và sắc thái biểu cảm nên cách dùng các từ đồng nghĩa khác nhau. Hay nói cách khác, các từ đồng nghĩa không phải bao giờ cũng thay thế cho nhau được, chúng đồng nghĩa với nhau vì chúng vừa giống nhau vừa khác nhau.


Ví dụ: Hoài sơn / củ mài ; trần bì / vỏ quýt: Các từ Hán Việt dùng trong khoa học, các từ thuần Việt dùng trong đời sống.


* Hiện tượng đồng nghĩa không tách rời hiện tượng đa nghĩa, đó là nguyên nhân của tính mức độ. Các từ đồng nghĩa với nhau không phải đồng nghĩa về toàn bộ dung lượng nghĩa của nó mà chỉ đồng nghĩa ở một một nghĩa nào đó mà thôi.


Ví dụ : Trông có ba nghĩa : - Hướng mắt quan sát






   - Giữ, chăm sóc 






   - Nương vào, nhờ vào 



  Dựa có ba nghĩa :   - Theo, căn cứ theo 






   - Tựa vào, nhờ vào 






   - Nương vào, nhờ vào 


Trông và dựa đồng nghĩa với nhau ở nghĩa thứ ba


* Một từ nếu là từ đa nghĩa, với các nghĩa gốc khác của nó, nó có thể đồng nghĩa với nhiều từ khác nhau.

Ví dụ : Ăn
- Thắng (Đội tớ ăn rồi, đội cậu thua )




- Hợp (ăn cánh, ăn ảnh, ăn hình )




- Hưởng, nhận ( tàu ăn than)



- Hao, tốn ( xe ăn xăng)


* Từ đồng nghĩa x¶y ra ở nhiều cấp độ:


- Hình vị với hình vị: xanh- thanh- lam- bích- lục 





    Đánh - chiến- kích- đấu


- Từ với từ : Thiên- trời ; sơn - núi; thủy-  nước, ..

- Từ Hán Việt với  từ thuần Việt: Huynh đệ-Anh em; phụ nữ- đàn bà, đất nước - giang sơn, mặt trời- vầng thái dương

- Từ thuần Việt với từ Thuần Việt : ăn-xơi ; chết- mất; 

* Đồng nghĩa do cấu tạo từ, đồng nghĩa sẵn có giữa các yếu tố thuần Việt 

Ví dụ : Từ các từ nhanh, mau, chóng có thể cấu tạo ra hàng loạt từ: 


Nhanh: nhanh chóng, nhanh nhanh, nhanh nhẹn, nhanh nhạy 


Mau: mau chóng, mau lẹ 


Chóng: chóng vánh, nhanh chóng...


* Đồng nghĩa do vay mượn: Đó là hiện tượng đã có từ A vay mượn B và cả hai cùng chØ X.

- Đồng nghĩa giữa từ với từ: bằng hữu- bạn bè 


- Đồng nghĩa giữa các từ vay mượn với nhau


     điện thoại / telephon




     cân / ki-lô-gam




     (Hán) / (Pháp)


* Từ đồng nghĩa do từ toàn dân và từ địa phương.

Ví dụ: bắp/ ngô/; bát/chén;  heo/lợn;  na/mãng cầu;  thơm/dứa

* Từ đồng nghĩa do sự ph¸t triển của từ đa nghĩa.
           Ví dụ: Trông:   (1):  nhìn



               (2): chăm sóc



               (3): căn cứ theo 
4.3.2. Từ nhiều nghĩa 
* Cơ cấu của từ đa nghĩa 
Các từ lúc mới xuất hiện đều chỉ có một nghĩa, trải quan thời gian có thêm nhiều nghĩa mới (nghĩa phái sinh, nghĩa bóng) được tạo ra từ nghĩa c¬ së (nghĩa gốc, nghĩa đen) đó, trên cơ sở những biểu tượng nhất định.

Biểu tượng làm hình ảnh về hình dáng, kích thước, đặc điểm, tính chất của sự vật được phản ánh trong  ngôn ngữ trong nghĩa gốc của từ dưới dạng các nét nghĩa trở thành cơ sở để tự phát triển thêm nghĩa mới. Nhờ vào quan hệ liên tưởng tương đồng (ẩn dụ) và tương cận (hoán dụ) người ta liên tưởng từ sự vật này đến sự vật kia trên những đặc điểm, hình dáng, tính chất giống nhau hay gần nhau giữa các sự vËt ấy. Từ chỗ gọi tên sự vật, tính chất, hành động này (nghĩa 1) chuyển sang gọi tên sự vật, tính chất, hành động khác nghĩa (nghĩa2), quan hệ đa nghĩa của từ nảy sinh từ đó.


Ví dụ: Chín: 

(1) Chỉ quả đã qua một quá trình phát triển, đạt đến độ phát triển cao nhất, hoàn thiện nhất, độ mềm nhất định, màu sắc đặc trưng.


(2) Chỉ quá trình vận động, quá trình rèn luyện từ đó, khi đạt đến sự phát triển cao nhất. (Suy nghĩ chín, tình thế cách mạng đã chín, tài năng đã chín).

(3) Sự thay đổi màu sắc nước da .(ngượng chín cả mặt )


(4) Trải qua một quá trình đã đạt đến độ mềm.(cam chín).

 
Như vậy muốn phân tích được nghĩa của từ đa nghĩa, trước hết phải miêu tả thật đầy đủ các nét nghĩa của nghĩa gốc để làm cơ sở cho sự phân tích nghĩa. Nghĩa của từ phát triển thường dựa trên hai cơ sở:

+ Theo cơ chế ẩn dụ nghĩa của từ thường có hai dạng sau: 

- Dạng 1: Nghĩa của từ phát triển dựa vào sự giống nhau về hình thức giữa các sự vật, hiện tượng  hay nói cách khác  là dựa vào các kiểu tương quan về hình dáng.


Ví dụ : + mũi1 (mũi người) và mũi2( mũi  thuyền)
                     +  miệng1 ( miệng xinh) và miệng2 (miệng bát)

- Dạng 2: Nghĩa của từ phát triển trên cơ sở ẩn dụ về cách thức hay chức năng, của các sự vật, đối tượng .

Ví dụ: cắt1 (cắt cỏ) với cắt2 (cắt quan hệ )

- Dạng 3: Nghĩa của từ phát triển trên cơ sở ẩn dụ kết quả do tác động của các sự vật đối với con người.


Ví dụ: đau1 (đau vết mổ) và đau2 (đau lòng)
 + Theo cơ chế hoán dụ có tác dụng.

- Dạng1: Nghĩa của từ phát triển trên cơ sở quan hệ giữa bộ phận và toàn thể.
Ví dụ: Chân1, tay1, mặt1 là những tên gọi chỉ bộ phận được chuyển sang chỉ cái toàn thể (anh ấy có chân(2) trong đội bóng. Tay(2) bảo vệ của nhà máy Xi măng có mặt(2)  trong hội nghị)

              - Dạng 2: Nghĩa của từ phát triển trên quan hệ giữa vật chứa với cái được chứa.


  Ví dụ :
 nhà (1):  Là công trình xây dựng (Anh trai tôi đang làm nhà (1)) 
 nhà (2): Là gia đình (Cả nhà (2) có mặt) 


  Ví dụ 2:
 thúng (1): Đồ vật dùng để đựng đan bằng tre hoặc nứa (Cái thúng này đẹp quá)


thúng ( 2) ​: Chỉ đơn vị (Hai thúng thóc)

             - Dạng 4: Nghĩa của từ phát triển dựa trên nguyên liệu  hay công cụ với sản phẩm được làm ra từ nguyên liệu  hay công cụ đó hoặc hành động dùng nguyên liệu hay công cụ đó .

            Ví dụ: 
muối (1): Nguyên liệu (Một kg muối);
muối (2): Hành động làm cho thức ăn chín hoặc lên men (Chị ấy muối dưa ngon lắm)
4.3.3.Từ đồng âm : 

* Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.

 Ví dụ:  hòn đá - đá bóng. 
Hai tiếng đá trong hai từ này đều được ghi bằng: đ + a + thanh sắc và khi phát âm thì chúng có cùng âm thanh. Nhưng xét về mặt từ loại và ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Tiếng “đá” thứ nhất (trong từ Hòn đá) là danh từ - chỉ vật hình thành trong tự nhiên và rất cứng còn tiếng “đá” thứ hai (trong từ: đá bóng) là động từ - nghĩa là dùng chân tác động vào quả bóng làm cho quả bóng văng ra xa.)

* Văn cảnh (ngữ cảnh) là tập hợp những từ đi kèm một từ nào đó tạo cho từ tính xác định về nghĩa .

* Hoạt động của từ đồng âm : 


- Tạo ra những văn cảnh trong đó có nhiều  từ đồng âm xuất hiện:


         Con ngựa đá con ngựa đá. Con ngựa đá không đá con ngựa .
- Tạo ra những ngữ cảnh đan xen nhau trong đó có một yếu tố nào đó được hiểu gấp đôi .                           
            “    Bà già đi chợ cầu đông,
            Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng.
                       Thầy bói gieo quả nói rằng 


Lợi  thì có lợi nhưng răng  không còn .”
* Nguyên nhân có hiện tượng đồng âm: Do sẵn có, vay mượn hoặc từ đa nghĩa phát triển đến mức tối đa.

Sau khi mở rộng cho học sinh một số khái niệm cơ bản cần thiết về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm tôi đã hướng dẫn học sinh so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chúng 
* Giống nhau : 


Từ nhiều nghĩa và từ đồng âm đều có hình thức âm thanh giống nhau .


Từ nhiều nghĩa và từ đồng âm thường dễ nhầm lẫn :


Ví dụ : ba: (1) bố:  Ba tôi rất thích đọc báo.


            ba  (2) số từ: Số ba là con số không may mắn .


Học sinh có thể nhầm lẫn từ “ba” là từ nhiều nghĩa vì có hình thức âm thanh giống nhau. Khi gặp trường hợp này tôi đã phân biệt để HS thấy được giữa các nét nghĩa của từ nhiều nghĩa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau còn ở đây các nét nghĩa không có quan hệ với nhau vì thế không phải là từ nhiều nghĩa 


Trường hợp ví dụ trên là từ đồng âm .

           Để giúp học  sinh có thể phân biệt được là từ nhiều nghĩa hay là từ đồng âm cần giúp học sinh xác định quan hệ về các nét nghĩa chính xác (đối với từ nhiều nghĩa ), nếu loại trừ được có quan hệ về các nét thì đó là từ đồng âm còn ngược lại nếu đồng âm nhưng có quan hệ về các nét nghĩa nữa thì đó là từ nhiều nghĩa.

 * Kh¸c nhau:
	Từ đồng nghĩa
	Từ nhiều nghĩa
	Từ đồng âm

	- Về mặt âm thanh: Các từ đồng nghĩa có hình thức âm khác nhau.( Tức là đọc và viết khác nhau).

- Về mặt nghĩa: Các từ đồng nghĩa có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.
Ví dụ: Siêng năng, chăm chỉ, cần cù ,...
Ba từ này về mặt âm thanh thì khác nhau nhưng về nghĩa thì đều chỉ đức tính hay làm việc, không ngại công việc gì.
	- Về mặt âm thanh: Các từ nhiều nghĩa có hình thức âm giống nhau.

- Về mặt nghĩa: Nghĩa của các từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.

.Ví dụ: 
 + mũi1( mũi người),  

 + mũi2(mũi thuyền)
Hai từ mũi này nghĩa của nó có mối liên quan: Đều chỉ bộ phận phía trước cao, nhọn và nhô ra phía trước.


	- Về mặt âm thanh: Các từ đồng âm có hình thức âm giống nhau.

- Về mặt nghĩa: các từ đồng âm khác hẳn nhau  về nghĩa.

 Ví dụ: 
+ Hòn đá 
+ Đá bóng

Từ “đá” trong từ “hòn đá” chỉ vật rắn cấu tạo nên trái đất.

Từ “đá” trong từ “đá bóng) chỉ hành động mạnh bằng chân để đưa quả bóng đến một vị trí mong đợi.


4.4. Biện pháp 4: Dựa vào yếu tố từ loại để giúp học sinh phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa.
Đây là một trong những biện pháp rất quan trọng giúp học sinh phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa trong những trường hợp khó phân biệt.

Trong thực tế đời sống hàng ngày học sinh có thể bắt gặp hiện tượng một từ nào đó phát âm gần nhau nhưng xét về từ loại khác nhau thì kết luận đó là hiện tượng đồng âm. 
Ví dụ: từ “ vàng óng” và từ “ nhẫn vàng”

Học sinh sẽ khó phân biệt hai từ “vàng” này thuộc từ nhiều nghĩa hay đồng âm. Nhưng khi xét về mặt từ loại thì ta sẽ dễ phân biệt hơn. Từ “vàng” trong từ “vàng óng” là tính từ, còn từ “ vàng” trong từ “nhẫn vàng” là danh từ. vậy hai từ này không cùng từ loại thì nó là từ đồng âm.

        Tuy nhiên cũng có trường hợp những từ phát âm giống nhau nhưng cùng từ loại (cùng là danh từ, động từ, tính từ) thì phải vận dụng biện pháp giải nghĩa từ trong văn cảnh đồng thời xét xem các từ đó có mối quan hệ về nghĩa hay không để tránh nhầm lẫn giữa từ đồng âm với từ nhiều nghĩa hoặc quan hệ đồng nghĩa nếu có. Trong trường hợp này thông thường ta dựa vào ngữ cảnh để nhận biết nghĩa của từ đồng âm, nói cách khác là dựa vào các từ cùng đi với nó trong câu. Ngữ cảnh có tác dụng hiện thực hóa nghĩa của từ và giúp con người sử dụng ngôn ngữ tránh sự nhầm lẫn.

        VD: đồng tiền - cánh đồng (cùng là danh từ)
        - Vạc dầu - con vạc (cùng là danh từ)
- Con cò - cò súng (cùng là danh từ)
- Xe đạp - con xe (quân cờ). (cùng là danh từ)
Nhưng những từ trên cũng đều là từ đồng âm. Hiện tượng đồng âm cùng từ loại như trên học sinh rất dễ nhầm lẫn với từ nhiều nghĩa hầu hết các từ nhiều nghĩa đều có cùng từ loại. Trong quá trình dạy học, tôi gặp phần lớn các từ nhiều nghĩa đều có cùng từ loại. Từ “đi” trong các trường hợp sau đều là động từ: VD: đi: (đi bộ, đi chơi, đi ngủ, đi máy bay)
Vì vậy khi gặp những từ có cùng vỏ âm thanh giống nhau thì học sinh không được vội vàng phán quyết ngay hiện tượng đồng âm hay nhiều nghĩa mà phải suy nghĩ thật kĩ, giải nghĩa chính xác các từ đó trong văn cảnh tìm ra điểm khác nhau hoàn toàn hay giữa chúng có sự  liên hệ với nhau về nghĩa. Trong một số bài tập có một số trường hợp giống nhau về âm thanh nhưng khó phân biệt hiện tượng đồng âm hay nhiều nghĩa. 
Ví dụ: Các từ trong mỗi nhóm dưới đây có quan hệ như thế nào?

        a) Đánh cờ, đánh giặc, đánh trống.

        b) Trong veo, trong vắt, trong xanh.

        c) Thi đậu, xôi đậu, chim đậu trên cành.

Xét về từ loại thì nhóm c các từ “đậu” có quan hệ đồng nghĩa với nhau vì “đậu” trong “thi đậu” là tính từ (đỗ, trúng tuyển) “đậu” trong “xôi đậu” là danh từ (gạo nếp trộn với đậu ngâm muối để ráo rồi đồ lên), “đậu” (trong chim đậu trên cành) là động từ (tạm dừng lại). Ở nhóm a, các từ “đánh” đều là động từ nhưng xét về nghĩa các từ “đánh cờ” (một trò chơi), “đánh giặc” (chiến đấu với kẻ thù bằng nhiều cách) và “đánh trống” (dùng dùi hoặc tay đánh vào mặt trống cho phát ra âm thanh) thì nghĩa của chúng có liên quan đến nhau, đều tác động đến một sự vật khác, làm cho sự vật đó có sự thay đổi, vì vậy các từ “đánh”  ở nhóm a có quan hệ nhiều nghĩa. Tuy nhiên các từ “trong” ở nhóm b cũng là các từ có cùng từ loại (tính từ). Song chúng lại có quan hệ đồng nghĩa với nhau.

Để giúp học sinh làm tốt các bài tập như trên, giáo viên yêu cầu các em luôn nắm chắc nghĩa của từ và suy xét kĩ lưỡng nghĩa của các từ đó, không được bộp chộp ngộ nhận hoặc mới chỉ hiểu nghĩa mang máng mà đã vội kết luận mối quan hệ giữa các từ đã cho.

4.5. Biện pháp 5: Tăng cường rèn luyện kỹ năng sử dụng từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm trong thực tiễn.

 4.5.1. Dùng tranh ảnh vật thật…để  minh hoạ cho từ nhằm giúp các em hiểu đúng nghĩa và phân biệt được từ.
Ví dụ: Để phân biệt nghĩa từ “đồng”trong ví dụ:Cánh đồng - tượng đồng - một nghìn đồng. GV có thể đưa bức tranh cánh đồng, một pho tượng làm bằng đồng và tờ tiền một nghìn đồng cho HS xem để HS nắm nghĩa của các từ đồng âm này.

Ví dụ: 
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                  cánh đồng                                                       tượng đồng
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                                                  một nghìn đồng               
 4.5.2 . Hướng dẫn học sinh đặt từ vào văn cảnh để hiểu đúng nghĩa của từ.
Ví dụ :

Như để hiểu nghĩa của từ “đậu” trong vai trò của từ đồng âm ta đặt vào câu sau: Ruồi đậu mâm xôi đậu. Trong văn cảnh này từ đậu thứ nhất là động từ có nghĩa con ruồi nó dừng lại ở trên mâm xôi. Còn từ đậu thứ hai  “xôi đậu” được nấu từ nếp và loại đậu nào đó, từ đậu ở đây thuộc từ lọại là danh từ
4.5.3. Dùng bảng hệ thống, phân biệt từ đồng âm, đồng nghĩa ,từ nhiều nghĩa:
	        Từ đồng âm
	         Từ đồng nghĩa
	           Từ nhiều nghĩa

	- Đặc điểm: Giống nhau về âm thanh, khác nhau về ý nghĩa.
- Ví dụ:
 + Lá cờ -cờ vua.

 + Ngôi nhà rất đẹp. Nhà tôi năm nay ba mươi tuổi.
	- Đặc điểm: Khác nhau về âm thanh nhưng giống nhau hoặc gần giống nhau về ý nghĩa.

- Ví dụ:

   + Đẹp, xinh…

   + Hoàn cầu,

năm châu…
	- Đặc điểm: Giống nhau về âm thanh, các nghĩa có mối liên hệ với nhau.
- Ví dụ: Từ ‘‘mắt’’có những nét nghĩa sau:

+ Đôi mắt của bé mở to.

+ Quả na mở mắt.


4.5.4.  Thành lập bảng những từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa thông dụng đính lên bảng để giới thiệu thêm cho các em.
Ví dụ: (Một số ví dụ điển hình của thẻ từ)

a/ Các thẻ từ về từ đồng âm:
	ngựa đá /đá bóng


	bông súng / cây súng


	giá sách / giá tiền/ cái giá


	cánh đồng /tượng đồng/ đồng xu


	cờ vua/ lá cờ/ chào cờ


	ba mẹ /ba ngày/ thứ ba


	câu cá / câu giờ/ lưỡi câu


	bằng khen /bằng nhau/ bằng phẳng


	đường phố /đường cát


b.Các thẻ từ về từ đồng nghĩa
	mẹ/má/ bầm/ me/ u/


	ba / tía/ bố/ thầy


	chết / hy sinh /ngoẻo/ mất


	bê/ bưng/ bồng /bế


	anh dũng / dũng cảm/ anh hùng


	đất nước /non sông /giang sơn


	kiên trì /nhẫn nại /kiên nhẫn


	đẹp/ xinh /mỹ miều


	trắng xoá/ trắng toát/ trắng tinh


	buồn /sầu


C. Các thẻ từ nhiều nghĩa

	lưng nhà/ lưng tủ/ lưng đồi


	ngọn cây/ ngọn giáo/ ngọn cờ.

	

	đầu làng / đầu sông/ đầu đũa


	cánh quạt/ cánh tủ/ cánh chim/ cánh tay


	mặt người/ mặt báo/ mặt nạ


	miệng bát/ miệng hố/ miệng ăn


4.5.5. Tập hợp thiết kế các bài tập tổng hợp về phân biệt từ đồng âm, đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa trong các tiết Tiếng Việt tăng
Dạng 1: Tìm các từ đồng âm, đồng nghĩa, nhiều nghĩa trong các câu văn

Ví dụ: Tìm từ đồng nghĩa, đồng âm, nhiều nghĩa trong các câu sau:
- Kiến bò đĩa thịt bò.

          - Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.
- Bạn Lan không những có thân hình rất xinh mà bạn ấy còn có một tâm hồn  đẹp. (Từ đồng nghĩa: xinh - đẹp).

           - Hôm nay đi ăn cưới, chị Lan ăn mặc rất đẹp. 

Dạng 2: Phân biệt nghĩa của các từ:

         * Đối với từ đồng âm: Phân biệt nghĩa của các từ đồng âm trong các cụm từ sau: cánh đồng (1) - tượng đồng (2) - một nghìn đồng (3).

          Bài tập này, GV giúp HS hiểu nghĩa của các từ “đồng” ở mỗi trường hợp: “đồng” (1) chỉ khoảng đất rộng, bằng phẳng, dùng để cấy, trồng trọt, “đồng” (2) là kim loại có màu đỏ, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, “đồng” (3) là đơn vị tiền Việt Nam. Như vậy nghiã của các từ “đồng” khác nhau, chúng là những từ đồng âm.

          * Đối với từ nhiều nghĩa: Trong những câu sau câu nào có từ “chân” mang nghĩa gốc và  câu nào có từ “chân” mang nghĩa chuyển?

          a) Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
     b) Bé đau chân.
          Đối với bài tập trên giáo viên yêu cầu học sinh nêu được nghĩa của từ “chân” trong mỗi câu và xác định nghĩa chuyển, nghĩa gốc “chân” trong câu a chỉ một bộ phận làm trụ đỡ của cái kiềng - nghĩa chuyển, “chân” trong câu b chỉ một bộ phận của cơ thể đỡ và di chuyển cơ thể - nghĩa gốc).

Dạng 3: Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa

    * Đối với từ đồng âm:

     Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm: cổ, nước, đá…
          Với bài tập này giáo viên hướng dẫn học sinh với mỗi từ các em cần đặt ít nhất là hai câu, các từ đó có quan hệ đồng âm với nhau.

    VD: Cổ : - Cô ấy có cái cổ cao rất đẹp.
                  - Ông tôi rất mê đồ cổ.
         * Đối với từ nhiều nghĩa: Đặt câu để phân biệt nghĩa của từ “đứng”

     Đứng 
+ Nghĩa 1: Ở tư thế chân thẳng, chân đặt trên mặt nền.

     + Nghĩa 2: Ngừng chuyển động.
           Giáo viên có thể gợi ý nghĩa 1 nói tới một tư thế của người hoặc động vật. Nghĩa 2 nói tới trạng thái của một đồ vật hiện tượng, dựa vào gợi ý đó học sinh có thể đặt câu.

     Nghĩa 1: Các bạn nữ đang đứng trên sân cổ vũ đội bóng của lớp.
     Nghĩa 2: Cánh quạt đứng lại khi không có điện.
Dạng 4: Nối từ hoặc cụm từ với nghĩa đã cho.

    * Đối với từ đồng âm:

    Ví dụ: Nối các nghĩa thích hợp ở cột B với từ “ sao” thích hợp ở cột A.
	A

	1. Sao trên trời có khi tỏ khi mờ

	 2. Sao lá đơn này thành ba bản.



	3.Sao tẩm chè.



	4. Sao ngồi lâu thế?

	5. Đồng lúa mượt mà sao!



	B

	a. Chép lại hoặc tạo ra văn bản khác theo đúng  bản chính.

	b. Tẩm một chất nào đó rồi sấy khô.

	c. Nêu thắc mắc không biết rõ nguyên nhân.

	d. Nhấn mạnh mức độ làm ngạc nhiên, thán phục.

	e. Các thiên thể trong vũ trụ



	                            B

	a. Hoạt động của máy móc.

	b. Khẩn trương tránh những điều không  may sắp xảy đến.

	c. Sự di chuyển nhanh của phương tiện giao thông.

	d. Sự di chuyển nhanh bằng chân


 * Đối với từ nhiều nghĩa:

          Ví dụ: Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ “chạy” trong mỗi câu ở cột A.
	A

	1.Bé chạy lon ton trên sân.

	2.Tàu chạy băng băng trên đường ray.

	3.Đồng hồ chạy đúng giờ.

	4. Dân làng khẩn trương chạy lũ.


       
 Đối với  những bài tập trên, giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận để nối những cụm từ hoặc câu với nghĩa thích hợp ở những trường hợp dễ nhận thấy trước. Trường hợp khó còn lại nếu học sinh chưa hiểu nghĩa các em có thể vận dụng cả  phương pháp loại trừ.
         Từ đồng âm và từ nhiều nghĩa đều có mặt cả bốn dạng bài tập trên. Bên cạnh đó, mỗi nội dung  lại có một số dạng bài tập riêng:
Dạng 5: Cho các bài tập giải câu đố có liên quan đến từ đồng âm, đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa.
Có thể làm như sau: Chia lớp làm hai nhóm, mỗi nhóm đều có một em làm nhóm trưởng, một nhóm nêu câu đố một nhóm trả lời và ngược lại.

Ví dụ :   Một nhóm nêu câu đố:  

   

     Trùng trục như con chó thui

                   Chín mắt,chín mũi, chín đuôi,chín đầu.

                                                            (là con gì ? )

             Nhóm còn lại trả lời. Nếu trả lời  đúng thì đố ngược lại còn trả lời sai thì đội bạn tiếp tục đố.

4.5.6 . Cho các bài tập tập nói trong nhóm có sử dụng từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa  để học hỏi lẫn nhau.

Ví dụ: 


Tìm những từ đồng âm có tiếng “ đá” và nói về chủ đề nào đó trong đó có sử dụng các từ đã tìm được.Ví dụ:

- Gà đá, ngựa đá, đá banh, nước đá, núi đá,………………..

Tìm những từ đồng nghĩa với từ “ đi”

-  Bước, tiến tới, di chuyển,…………………………………

Tìm các từ nhiều nghĩa với từ chân 

- chân trời, chân đê, chân bàn…

5.  Kết quả đạt được 
Trong quá trình dạy về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm tôi lần lượt sử dụng các biện pháp trên bằng cách lựa chọn và phân bố hợp lí theo từng nội dung của bài, lấy nhiều ví dụ minh họa để học sinh nắm được đặc điểm cơ bản của các loại từ trên. Do vậy học sinh có thể phân biệt và nhận dạng dễ dàng hơn trong khi làm bài tập.

      Để kiểm chứng lại kết quả dạy thực nghiệm của mình, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng ( theo đề số 2 trong phần phụ lục)
       - Lớp thực nghiệm: lớp 5B
       - Lớp đối chứng : lớp 5A

Kết quả thu được như sau:

	STT
	Lớp
	Sĩ Số
	Điểm 9 , 10
	Điểm 7, 8
	Điểm 5, 6
	Điểm < 5

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	5A
	33
	8
	24
	12
	37
	10
	30
	3
	9

	2
	5B
	33
	14
	42
	15
	46
	4
	12
	0
	0


Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy rằng chất lượng bài làm của các em học sinh lớp 5B (lớp thực nghiệm) kết quả thu được hơn lớp 5A. Các em làm bài đúng theo yêu cầu và trình bày tương đối khoa học. Điều đó chứng tỏ rằng các em đã hiểu bài và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt. Còn học sinh lớp 5A (lớp đối chứng ) thì còn nhiều em nắm kiến thức chưa sâu, còn nhầm lẫn giữa từ đồng âm và từ nhiều nghĩa, đoạn văn sử dụng các từ đồng nghĩa chưa phù hợp. Như vậy tôi thấy rằng những biện pháp mà tôi đã vận dụng cho học sinh lớp 5B là có hiệu quả.
     
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
        Sáng kiến của tôi có khả năng áp dụng được trong tất cả các nhà trường tiểu học.

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Để giúp HS phân biệt và làm đúng được yêu cầu của bài tập về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm trong quá trình dạy học, người giáo viên cần: 

         - Giúp học sinh xác định rõ các đặc điểm, cấu tạo của chúng về hình thức và bản chất của từ ngữ đó.
         - Khi dạy các bài “ từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm” giáo viên cần dạy kỹ phần lý thuyết để giúp học sinh nắm chắc về khái niệm từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm, giáo viên có thể mở rộng thêm định nghĩa về từ nhiều nghĩa. Ví dụ: “Từ nhiều nghĩa là từ dùng một hình thức âm thanh biểu thị nhiều ý nghĩa ,....chúng lập thành một trật tự, một cơ cấu nghĩa nhất định."
   - Qua đó, học sinh mới có thể vận dụng vào để nhận biết và phân biệt các từ đồng nghĩa, từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. 
- Trong quá trình dạy các bài luyện tập về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm, giáo viên cần chú ý phải củng cố về khái niệm từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm. Sau đó xác định nghĩa của mỗi từ ngữ trong từng văn cảnh và xác định từ loại của các từ ngữ để làm cơ sở phân biệt. Cuối cùng giáo viên mới kết luận xem chúng là từ đồng nghĩa, từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa.

- Phần từ đồng âm và từ nhiều nghĩa có nhiều từ học sinh dễ nhầm lẫn và khó xác định là đồng âm  hay nhiều nghĩa giáo viên cần giúp các em nhấn mạnh ở khái niệm về từ đồng âm: Chúng giống nhau là có hình thức âm thanh giống nhau nhưng đối với từ đồng âm thì nghĩa của từ hoàn toàn khác nhau; còn từ nhiều nghĩa thì ý nghĩa của các từ đó có quan hệ với nhau. Giáo viên chú ý hướng dẫn học sinh phân biệt nghĩa sau đó mới đưa ra kết luận.

        - Giáo viên cần tạo mọi điều kiện giúp häc sinh được bộc lộ cách hiểu của mình về từ nhiều nghĩa và từ đồng âm.
        - Qua các bài tập học sinh thực hành về từ đồng âm từ nhiều nghĩa, giáo viên cần cho các em tự kiểm tra, kiểm tra lẫn nhau về kết quả mình đã làm được.             

Trên đây là một số giải pháp mà tôi đã áp dụng trong giảng dạy về từ đồng nghĩa, từ đồng âm và từ nhiều nghĩa và góp phần nâng cao hơn kết quả dạy - học môn Tiếng Việt.
         Những kinh nghiệm của bản thân tôi trình bày ở trên chi là một khía cạnh nhỏ rất mong được sự góp ý bổ sung của các thầy, cô giáo cùng các bạn bè đồng nghiệp để bài viết của tôi được đầy đủ hơn.
2. Khuyến nghị
2.1. Với giáo viên


 - Giáo viên tích cực tìm tòi, học hỏi thêm về môn Tiếng Việt nói chung và phần từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa nói riêng thông qua các tiết chuyên đề, học bồi dưỡng thường xuyên.


 - Giáo viên cần phải nghiên cứu tình hình học tập của học sinh, xác định những khó khăn mà học sinh lớp mình gặp phải để từ đó có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả các tiết học.

     - Với mỗi tiết học giáo viên cần phải phân loại các dạng bài tập, lựa chọn các phương pháp dạy học khác nhau để kích thích hứng thú học tập của học sinh.

    - Sau mỗi bài học giáo viên nên đưa ra một số dạng bài tập khác nhau để củng  cố, mở rộng kiến thức cho học sinh và đặc biệt cần dựa vào vốn kiến thức thực tế trong cuộc sống để học sinh ghi nhớ và khắc sâu.
2.2. Với nhà trường

  
- Các thư viện trường tiểu học nên có thêm các tài liệu về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa để giáo viên tiện tham khảo, tìm thêm bài tập cho học sinh.
 
- Đề nghị các nhà trường mở chuyên đề về phương pháp dạy phân môn Luyện từ và câu đối với từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa và từ đồng âm để giúp cho tất cả các giáo viên nắm chắc và giảng dạy tốt nội dung này. 
 Sáng kiến “Các biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm” của tôi đã giúp học sinh hiểu và phân biệt được từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm. Sau khi áp dụng các biện pháp mới, kết quả bài làm của học sinh đã có nhiều tiến bộ. Song sáng kiến chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Rất mong ®­îc sự góp ý chân thành của các bạn đồng nghiệp để sáng kiến của tôi được hoàn thiện và tôi vận dụng  tốt hơn khi dạy về  từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa.
                                                                           Tôi xin chân thành cảm ơn !
MỤC LỤC
	Danh mục

	Trang
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PHẦN PHỤ LỤC

Đề khảo sát số 1
(Thời gian 30 phút)
Câu 1 (3 điểm): Hãy xếp các từ dưới đây thành từng nhóm từ đồng nghĩa: chết, hi sinh, máy bay, nhỏ, bé, rộng, rộng rãi, bao la, toi mạng, phi cơ, tàu bay, loắt choắt, bát ngát, mênh mông, bé bỏng.
· Nhóm 1: 

· Nhóm 2: 

· Nhóm 3: 

· Nhóm 4: 
Câu 2 (3 điểm):  Gạch dưới các từ đồng âm đã được sử dụng trong các câu sau:

a) Nó hay mua được sách hay.

b) Họ bác bỏ ý kiến của bác rồi.

c) Chèo thuyền sang sông đi xem hát chèo.
Câu 3 (4 điểm):

a)  Đặt câu với từ “ bàn ” để phân biệt là từ đồng âm.

b) Đặt câu với từ “ chân” để phân biệt từ nhiều nghĩa.

Đề khảo sát số 2
 (Thời gian 40 phút)

Câu 1 (2 điểm): Xác định nghĩa của các từ in nghiêng trong các kết hợp từ dưới đây là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển

a) Ngọt: - Khế chua, cam ngọt.         => nghĩa...............

    - Trẻ em ưa nói ngọt, không ưa nói xẵng.   => nghĩa...............

    - Bài hát đó thật ngọt ngào    => nghĩa...............
b) Cứng: - Lúa đã cứng cây    => nghĩa...............
     - Thanh sắt này cứng quá!.   => nghĩa...............

     - Lí lẽ rất cứng.  => nghĩa...............

     - Học lực loại cứng.  => nghĩa...............
Câu 2 (2 điểm):  Trong các từ in nghiêng dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều nghĩa ?
a)Vàng:- Giá vàng ở trong nước tăng đột biến.

             - Ánh nắng vàng dịu trải khắp cánh đồng.
=> Là từ: .............................................
b) Bay: - Đạn bay rào rào.

             - Chiếc áo này đã bay màu.
=> Là từ: .............................................
Câu 3( 3 điểm): Với mỗi nghĩa dưới đây của một từ, em hãy đặt một câu:

    Xuân:  - Mùa đầu của một năm, từ tháng giêng đến tháng 3 (xuân là danh từ)

                - Chỉ tuổi trẻ, sức trẻ ( xuân là tính từ)

                - Chỉ một năm ( xuân là danh từ)

Câu 4 (3điểm): Viết một đoạn văn tả cảnh khoảng 7 câu, trong đó có sử dụng một số từ đồng nghĩa với từ “xanh”.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 PHÂN BIỆT

TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ NHIỀU NGHĨA, TỪ ĐỒNG ÂM
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